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Trong [7] tác già đã đưa ra định nghĩa lẬp các cÀv Ihỗng-lin TIìFE. Vởi mỉ 
c ảy T  ^TREE, ta lập bộ ba S(T) =  [B, Đt, ốt]  và gọi là hộ điều chinh (hông tii 
ò  đảy R — tập các công thức lôgic, Dr --  tập tảt cẩ các íhông ' in khác nhíu tirn 
cặp cố mặt trong cây T, còn ỐT là ánh xạ lừ tập R vAo tập 2Dt. Nhtr vậy tậ 
câc hệ điều chỉnh thông lin s  (TREE) =. [R, D t. ốt]/R GFORM. T^TREE]’là mộ 
lửp các retrieval Syitems mà SALTOi\ đã địnl) nị^hĩa I rorg  [4], Trong bải này, t 
*ẽ ngbiẻn cửu vấn đètối thiều hốa cấu trúc hệ dièu cbĩnh I h ổ D g  tin ứng vởi mộ 
cầy thỏng lin cho trước.

1. Cây thông tin Tới các tập cững thức lôgle 
z  — lập các *ố nguyên. D — lập ác Documents. D + =  : DU[r] T — kí liiệticâv rỗnj 
Tập các cây thông tin định nghĩa trong [7] kí hiệu là 'I REE.
RESULT : TREE X z  -> D+ đmh nghĩa nhu sau :

1 . RESULT (d, I) =  d, V  d €  D+ và V i  €  z.
Ị RESULT(Ti. 1) nếu K < 1  
RESULT (Ta I) nếu K -  1 
RESULT(T8 .I) nếu K > 1

2 RESULT (K <  1\, T^Tg > ,  1) -
dn

Hai cây Ti vầ Ta là lương đưưng nhau (T j~  T;)
đn

la cỏ RESULT ( r „  1) =  RIÌSULT (Ta. I)
Giả sử p. q^Z. X l i  (lốỉ số nhận giá trị trong z.

INEQƯ =  : (x <  p, X >  q/p, Z ị
t là ki hiệu đúng (nhận giá Irị ỉ). f là kỉ hiệu sai (nhận giá trị 0 )

Ta định nghĩa các công thức:
1. Mỗi phân tử u ( x ) $  INEQU gọi là inộl cóng thức (cÔPg Ihức cơ bàn) .Kí hiệ 

t, f cũng lả những công thức.
2. Giả sử H(i ) ,  Hj(r). Hjfx) là các công tbức. Khi đo dăy kí hii H

( ịH(x)). (H,(X) nH aíx )) .  ở đây n  €  [v.ầ ,
CĐng lả những công thức, Các kí hiộu T (non), V (veỉ), A (el),-♦ fScq) v; 

—*• (Seq) và <-» (Saq) là các ki hiệu hàin h)gic. Định nghĩa các hàrr aiáy xor 
Irong [1 ],

KI hiộu tộp tẫt cả eác công Ihức lôgic định nghĩa nliư trên )à FORM, b 1
ấoh xạ từ tập I\'f^QUi7.vao tập [0.1J yà được định nghĩa như MU;

I nếu u (K) đúng 
b (U(X), K) -  ^ (K) s a i ,
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đày u(x)íílNEQƯ. K ^ z  
Tát nhiên tacó thề m ả  rộng ảnh xạ trên thàa}i ánli xạ Val: FOHMjjZ-»[0,1Ị 

liir sau ;
1 ) Val(u(x).k) =  b(u(x) ,  k) y k e Z -

Val (f, k) =  O .VkeZ.
V a l ( t . k ) =  l . V k ^ Z -

2 ) Val eíM(X), k) =  non Vttl(H.(x), k))
Val(H,(x)pHj(x),k) =  0(Val (Hi(x), k)) val 1Ỉ 2 (Ặ)k» VaL (Ha (,x) ; k

ir đây (□ .0 )^ [ (v ,  vel). ( A , c t ) ,  (-►, Seq), ( - )  , Seq), (-e^.Saq)]
Giả sừ Hi(x). Hj(x)^ FORM. Ta nói Hi(x) là tương đương (lương đương yếu)

^ới Hjis). kí hiệu FIi(x) ~  H-iCx) (Hj(x) ~  Hj(x)) klii và cliĩ khi
Val (Ili(x), k) =  Val(Hi(x), k) (val (Hi(x), k ) <  (val (Họíx). k)) Bảy

|iờ ta định nghĩa ánh xạ REFR: T R E E XFO RM -* 2*^^ như sau :
HETR(T,H(X)) =  [RESULT (T,K)/k6 Z. T ^ TR E E ,  Val (H (x). k) -  1J.

Đặt RETll H (x)) =  : ƠT (H). Khi đó dễ dàng Ihẫy :
1. Nếu lĩi(x) ~  x) llù ơx (Hj) =  ƠJ (Hj)
2. N ế u I I i ( x ) ~ H 2(x) thì ơ t ( H i )  G ơr íH a )
3. (f) =  0 (lập rỗng)
4. ƠT(^iH; =  ơx (x ) l  aT(H)
5. Ơ.Ị. (H ịvH 2 ) =  Ơ-Ị- (Hj) Uơ-J> (H 2)

(). =  ơx (Hj) Q ơx (Hj)

Giả sử T, 1’^  IREE và R E F O R M .
ĩ a  nổi T lù R — tiratig đương TỚi T' (T «  T’) ^  V  ỉ"* ^

H đn
RETR (T. H) =  RETR (T’, H).

ỉíièn nhiên nếu r»«T’ tb iT *-T’
R

2. Hệ đ ỉềa  ch in h  th ô n g  t in  Tà T<a đồ tdi t h i è n  hỏa  càu  t rúc  của  nứ.

Vói iTiỖi Tệ TREE và RGFORM. ki hiệu Dx là tập t í t  cả các thông tin cổ 
n i ặ t  t r o n g  T  v a  k h á c  n h a u  t Ù D g  c ặ p .

ả đ â y  ơt =  : T R E E x R - > 2 Đ t .

Khi đò bộ ba s  (T) =  [R, Dt, ơị  với R là táp các ngổn ngử vào, Dt là tập các 
thông lin ra và <Tx lá ánh xạ di(5u chỉnh thông lin) được gọi là hệ điều chỉnh 
Ihông 'in ứng VỚI cày T.

s  ( I REE) =  : [ [ R, D t , ƠJ ]/R G FORM, TREEJ

l à ìậ p  lẩtcẴ các bệ đièu ohlah thông lin ứng với TREE.
Định rgbĩa 1.

Gii sừ s (T) =  (H, Dr. ơx ] €  s  (TREE)



1. Tộp A j ^ D i  gọi là tập mố tả được trong S(T) 4 = ^ 3  H ^ R  saocho ƠJ (H)
đn

=  A. Tệp D (S (t)) =  [A IA \  g H ^ I l  A (H) =  A] gọi là íập tất cả các lậ 
mò tẵ đượ ' trong S(V S( l ) .

2 . Hộ S(T) =  [R, Dj , ƠỊ- ] gọi là hệ mô lả được ^  3  H a ối  (f
/ đn

•3. Phần lử d ^ D r  là dư  thừa trong S(T)-H> V H € R  ta luôn luôn có
đn

cXT(H)=f [d].
Địnb nghĩa 2.

1. Ta nói S(Tj) tương đương với s  (Tj) (S (Tj) s  (Ta)) ^  Ti*< T 2
dn

2. Ta nỏi S(T|) là R — lương đương với S(T 2) (S(Ti) s  (Tj))
R đn I{

3. Tạ nói s  (T,) đồng nhẵl với S(T.) (S(Tj) S(Tj)) Tj- . T, vả Rj n
dn

Định I}' 1 ,
1. V  s  (T) €  s  (TREE) a  s  (T’)^  s  (TREE) sao cho

S ( T ) « S ( r )  và S ( I ”) là m6 tả được.
2 . Hệ s (T) =  fH. , ơx ] là mỏ tả dược khi '(à clủ khi mòi tập con ciì

Dt  là m 6  lả đưạc trong S(T).
Chửng minh

1. ỉ)è chứng minh phần này, la đưa Tồo khái niệm câv c h tằ r  N. N íịọi I
cây chuỗn nếu nó c 6  dạng là cl (d^D+) hoác K<cd„, dj, d j >  với do - d,, hoặ 
k < d „ , d i . k + I  < r . ( !2 .....k+R< T. ds+1, dg4.2>  ... >  với (], ^  dj và d\,_ 1 4-
(s . ■ l)Đ6 i vởi T trong S('l’) có tòn tại duv nhtỉt cìiy chuSn N sao clio N T..Xei 
trong |7]. Kiềm Ira lạiS(N) =  [R. Dv;, ơ  ̂] là hệ mòt ả đirạc, vàS ( i') s

2 . Dựa vào định Iigljĩa ỉiệ iiiC) Vỉt đitực và 5Ỉr cáo tiiili tKll  đ® đira r
cỏa ánh xạ ƠJ trong phằn I. ,
Đ ị n h  D g b ĩ a  3

Già sử s(T„') ^  s (TREE). Hộ S ( T j  =  [K, , ƠT 1 'ỉirợc gọi li D -  tối giả
^ d n |I)T j >*niin||DT|/S(T) -[IÍ.D T ,ơ x l € S (  t REE)]

S ( T J ~ S ( t)
Định lý 2

1. ỵ s  (T) ^ S ( T H E K ) a S { T , )  »«ocho S(T) «  S(T„) và S(T) ~ s  ( ĩ .  'va s  (T, 
lả D — iối giản.

2. lỉộ S(T) là D — (Ổi giáu S(T) là mò lả đirợc.
('.hứng minh.

Phưoiig phnp chửng minh như định 15' 1
I 'n i'. li I » h ĩ a  1

Giâ sù S(T) =  [ , Dt. ơt ] € S  (TtìEE)
T á p  L (S (T))  =  [ l l ( x )  I H ( x j  ^  H i  3  A _2;: D t  A ơ;r <̂ 0 =  A ] gọ i  là tồp Egícn ng  
v à o  niỏ  lả d ư ợ c  t r o n g  s  ( I ) .

8



_ p  L„(Si( Tj) =» [H (x) Í H ( i )  ^  u  T a d  ^  Dt A ơr(H) = [J j] ó'9 > ỉà lập nhản cù* 
pL(S (T )) .

Chú ý L.(S(T)) a L ( S ( T ) )
BỊnhi nghĩa 5 

ả sử H i (r). Ho(x) (T)) Yới S(T) =  [R.Dt . CT.J. ].
(í)  là đồaịí (lạng TỚi Hj(x) trên L„(S(T)) (kí biọu Hi(x)=: IỈ2(t))

► 3  d Dt A ơx (Hi) =  ƠT (Ha) =* [d].
In
u t a  hij trèn Lq(S (T)) là quan bộ tiTơngđưnrngv i;iv) tạo ra một phin hoach tưong 
ương. Mỏi lớp I rong ph*An hoạch tương đương đố ta giữ lại .một phằn tfr đại 
iện VÌI Hập các phàn tử đò ta kl hiộu lồL„(S (T))/—. Rô ràng là Lo '^ơ )) /— GI -0 

S ( T , g l ‘(S(T)).
Bịnh  lý 3 ^

ưi ;n^i (S(T)) J'íU c i  foil tại tậpL„(S(T)/3 mô lâ đư/.;  tronjj s (T)
Chú ng minh. Đổi vời 1' trong S(T) cỏ tôn tại c&y chuầu N (xem[7]). Dễ dàng 

iềm tra ]ại i)N =  VƠ^(H), trong đỏ L„(S(N))/3 đưực lồv dựng lừ quá trình 
H€LJS(N'>)/S

fty dựng dạng chiiẫn N. Như vậy Lj(S(N)) /S  là mổ tả đưực trong S(N) mà 
fT) S(N) (Xem định 1) nên Lo(S(N))/3 mô lả được trong S(T).

Bịoh nghĩa 6

iiả sir S(N) =  [R. Dn , ơịvj ]$S (TREE ) ,  N là cây chuàn. Tập ngôn ngũ’ vào R 
!«rợc gọií ỉầ lập cốt yếu trong S(N) nếu nó thỏa mãn các lính chất sau đ ả y ;
) R rhỉ ígòm các công thức cơ bản trong INEQU (tinh cơ bin).
) Dn aơj  ̂ (H) =»[d] (tinh mồ tả được).
) Nếu biò đi khỏi R một công Ihứo bát kỳ H thi tẠp R \ [H] sẽ khftng mô t ỉ  được 
rong S (N ) l ỉn h  khỏng thừa).
) Nếu tlhêm vào R mộl công thức H^FORM thl hoặc H ^ R ,  hoặc g H ’^ R  tao
lio H t í  N’ hi)ặc ỉỉ w [H| khốna thỏa mân một trong ba tính chất trên. (Tính
ch6 n(ị thiíu) .

BỊnlh lý I
Nếu N ^ ’n iE E  là cày chuần thl tập L„(S(X))|S3 là tập cốt yếu duy nhát

l ODg S(N)
Chửrng minh

Cièm t ra  lại 4 tính chất của tập cột yÉa. Tính day nhẵt suy từ tỉnh duy nhất của
lạng chuiằii N của T (xcm trong [7]). 

lỉịnlh nghĩa 7
lệ S(T) =  [R, Dt, ơ ị  J được gọi là tối giản nếu nó thỏa mẫn
1) S(T) là hệ D — t6 i giản 
ỉ) R lá t ậ p  cốt yíu  của s  (T).

ĐỊiỉ^b 1;̂  5
v s  (T )^ S ( T R E E ) 3  hệ tổi giản S(T„)8 ttO cho S(T) ~S(T*).
Clbửrng minh 

íiử dụng cốe kết quả & trén.



Chú ý : Dễ d à n g  c h ử n g  m i n h  đ ư ợ c  n ế u  S ( T i )  *»< s  (Tj) th i  S(Tx> "« S ( T I  i)> Điỉ

ngược lại nói chung không đủng vởi mọi R CFORM. Nhưng nếu ckọ 
Lo(S(N2) ) P ]  Ihỉ la cò S ( T i ) -  Sd^). ^  S(Tj) ~  S(T,). ở  đâ 

Nị là cầy chuần của Tị (i =  1,2),
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H o  Ì Ị h k  3 a o ,  B y  H r o K  J l o a H

OB nPOB /lEM E MHHHMM3AUHM CMCTEMbl PEryJIMPyiZMOii
MÍIOOPMAUHM

Tpiio S(T) =  fH, Dt. 6 t] (T (—THEE) HasuBaeTca cHCTCMa pery.THpycMo 
i iHỘopMaựHH TOrAa H TOwTbKO TOi Aa, Kor; ia II H D — HenyCTBC MHOỉKecTua, a 6 
npèoỗpaaoBaniic ỈI3 IT B MHO)KecTBO BCCX IU)AMHO>KeCTB MHOJKCCTBa Dt. KawAw 
sJlCMeUT 113 H HB;IHCTCH IpONiy/IOil 11 MHO/KCCTBO li HaaUBaCTCH MHO>KCCTBOM flSbi 
KOB cHCTCMbi S ( T ) .  D r  e c T b  MHO>KCCTBO d o c u m e n t s  i i p i i cyT CT B yio iu i i c . c H  B a e p e s í  
T  H Ha3i i iBaeTCH MHO>KecTBOM d o c n m e D t s  cHCTCMbi S ( T ) .  Ỗ7  —  n p e o ố p a 3 0 B a H H  
p c r \ ; i n p 0 B a m i H  C Ỉ I C T C M H  s  ( T ) .  J Ị j i a  K a > i < j o r o  3 / i e M f . H T a  I I  — 11, Ố T  ( H )  — n o 4  

M H O H ; e c T B O  ( l o c i i n . e n l s  b  I ) r .  B  ' -ỈTOH p a ố o r e  p a c c M O T p i i B a c T C H  n p o C ; i C M U  MHHII  
Mii3au,:iỉi CIICTCMU pcrỵ;iiipycMOii ỉíHtỊ)opMíiuiiii.

Do Due Giao, Vu Ngoe Loaii
MIN'IMIZATION PROl’LEM F(iH INFOHHA r i o x  HETHIEVAL SVSIKM 

A Iriple S(T) =  [I\, Dt.ơị. ] is callcMÌ a iníormation leli ieval sjsleni if anc
only if R and Dt are n o n —eiiiỊ)ly sets and ÍÌ niap|iiiif» ƠT The ole
m e n t s  o f  R  a r e  t h e  f o r m u l a *  a n d  t h e  S e t  11 IS s a i d  l o  b e  ( h e  l a n g u a j ^ e  o f  s  ( Ỉ 

Dr is the set of the documents in the t ice T and I he set Dx is interprcled ih 
doouintMit s('t of S(T). ƠT is calles the retrieval function of S(T) which g VC fo 
e a c h  H ^ R  t l i 2  s u b s e t  ơ t ( H ) 1 3 t  o f  d o c t i m e n i s  r e t r i e v e d  b y ơ r .  I n  I h i s  p f t D c r  \ v  

shall diacuss tlie \) ’.)leai ol' miniiniziilioii lo r the information relrieval syslen-j 
c o n s i r c . ( i e ( J .  • ‘

Nhận b i i  ngày 20-‘l-108i

10


